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ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 6 ĐTH – HK II 2019-2020 
 

Câu 1: Nêu những chuyển biến về xã hội ở các thế kỉ I –VI ? 

Thời Văn Lang - Âu Lạc Thời kì bị đô hộ 

Vua Quan lại đô hộ 

Quý tộc Hào trưởng Việt Địa chủ Hán 

Nông dân công xã Nông dân công xã 

Nông dân lệ thuộc 

Nô tì Nô tì 

 

- Từ thế kỷ I -> VI người Hán thâu tóm quyền lực về tay mình, trực tiếp nắm đến cấp huyện, xã 

hội phân hoá sâu sắc hơn. 

 

Câu 2:Nêu những chuyển biến về văn hóa nước ta ở các thế kỉ I –VI ? 

- Chính quyền đô hộ mở trường dạy chữ Hán và tiến hành du nhập Nho giáo, Đạo giáo... và những 

phong tục của người Hán vào nước ta. 

- Nhân dân ta vẫn bảo vệ tiếng nói, phong tục của tổ tiên (nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, 

bánh giầy,..). 

 

Câu 3: Nêu thời gian và tên những cuộc khởi nghĩa/kháng chiến của nhân dân ta chống lại 

các chính quyền đô hộ thời kì Bắc thuộc ? 

 

Thời gian CQ đô hộ Tên cuộc khởi nghĩa 

Năm 40 Nhà Hán Hai Bà Trưng 

Năm 248 Nhà Ngô Bà Triệu 

Năm 542 Nhà Lương Lý Bí 

Năm 550 Nhà Lương Triệu Quang Phục  

Năm 722 Nhà Đường Mai Thúc Loan 

Năm 776-791 Nhà Đường Phùng Hưng 

Năm 905 Nhà Đường Khúc Thừa Dụ 

Năm 930-931 Nhà Nam 

Hán 

Dương Đình Nghệ  

 

Câu 4: Lịch sử địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh gồm bao nhiêu quận huyện? Hãy kể 

tên các huyện của Thành phố Hồ Chí Minh? 

- Thành phố Hồ Chí Minh  bao gồm:24 quận ,huyện. 

- 5 huyện: Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. 

Câu 5. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập: 

a. Khởi nghĩa Lý Bí 

 Nguyên nhân: 

o Chán ghét chính quyền đô hộ 

o Thương dân trước tình cảnh cơ cực 

       => Khởi nghĩa bùng nổ 
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 Diễn biến, kết quả: 

o Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình, được nhân dân hưởng 

ứng. 

o Trong vòng 3 tháng nghĩa quân làm chủ các quận huyện, chiếm thành Long Biên. 

o Tháng 4/542 và đầu năm 543 nhà Lương đem quân đàn áp nhưng thất bại. 

b. Nước Vạn Xuân ra đời: 

 Năm 544 Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa 

sông Tô Lịch (Hà Nội), lập triều đình với hai ban văn, võ. 

Câu 6. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 

 Hoàn cảnh: 

o Khúc Thừa Dụ là một hào trường ở Hồng Châu (Hải Dương) 

o Giữa năm 905, nhân lúc nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ nổi dậy đánh chiếm tống 

binh và tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ. 

o Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết Độ sứ An Nam 

đô hộ. 

 Những việc làm của họ Khúc: 

o Đặt lại các khu vực hành chính cử người trông coi mọi việc đến tận xã 

o Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc. 

o Lập lại sổ hộ khẩu… 

Câu 7. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? 

a. Tiểu sử Ngô Quyền 

 Ngô Quyền (898 – 944) 

 Quê ở Đường Lâm (Hà Tây) 

 Cha là Ngô Mân, làm châu mục Đường Lâm 

 Là con rể của Dương Đình Nghệ có sức khỏe, chí lớn, mưu cao, mẹo giỏi… 

b. Hoàn cảnh lịch sử 

 Năm 937, Dương Đình Nghệ bị một viên tướng của mình là Kiều Công Tiễn giết chết để 

đoạt chức. 

 Ngô Quyền liền kéo quân ra Bắc để tiêu diệt Kiều Công Tiễn 

 Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán. Nên vua Nam Hán lấy cớ xâm lược nước ta lần thứ 

2. 

c. Kế hoạch quân Nam Hán 

 Năm 938,vua Nam Hán sai con trai là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân thủy sang 

xâm lược nước ta. 

 Bản thân vua Nam Hán đóng quân ở Hải Môn (huyện Bách Bạch – Quảng Tây), sẵn dàng 

tiếp ứng cho Hoằng Tháo. 

d. Chuẩn bị của Ngô Quyền 
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 Trừng tri tên phản bội Kiều Công Tiễn 

 Ông quyết định chọn khu vực cửa sông và Trung Lưu, Hạ lưu sông Bạch Đằng làm nơi 

quyết chiến với giặc. 

 Huy động quân và dân đốn gỗ, đẽo nhọn đầu và bịt sắt rồi đem đóng xuống lòng sông ở 

những nơi hiểm yếu tạo thành một trận địa cọc ngầm. 

Câu 8. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 

a. Diễn biến 

 Cuối năm 938, Lưu Hoằng Tháo kéo quân vào nước ta theo đường biển. 

 Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra nhử giặc vào cửa sông Bạch Đằng lúc thủy triều lên. 

 Lưu Hoằng Tháo đốc quân đuổi theo vượt qua bãi cọc. 

 Thủy triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh trở lại. 

 Quân Nam Hán bỏ chạy, thuyền va vào bãi cọc vỡ tan tành. 

 Quân ta từ trên đánh xuống, từ 2 bên bờ đánh sang, đánh giáp lá cà quyết liệt. 

b. Kết quả: 

 Quân địch bỏ thuyền nhảy xuống sông, phần bị giết, phần bị chết đuối, thiệt hại đến quá 

nửa. 

 Lưu Hoằng Tháo bị thiệt mạng trong đám loạn quân 

 Vua Nam Hán vội vã hạ lệnh thu quân về nước. 

=>Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi. 

[SỬ 6] CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH BÀI 1: GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH . 

Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ đạt được những kiến thức sau: -Vài nét về 
điều kiện tự nhiên và dân cư Thành Phố Hồ Chí Minh và tổ chức đơn vị hành chính 
trongThành Phố . 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BÀI  1: GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .  

I/ Điều kiện tự nhiên và dân cư Thành Phố Hồ Chí Minh  . 
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a.Điều kiện tự nhiên : 

- Đây là vùng thấp , sình lầy , nhiều sông rạch , chịu ảnh hưởng của gió mùa , thủy triều 
và sự lắng động , phù sa , hệ thống sông Đồng Nai và sông Vàm Cỏ .  

-Thành phố Hồ CHí Minh có nhiệt đới ẩm , có 2 mùa rõ rệt : nắng và mưa . 

-Thành phố Hồ CHí Minh rất  được thiên  nhiên ưu đãi , tạo điều kiện thuận lợi phát triển 
mạnh các ngành công nghiệp , nông nghiệp , đánh bắt thủy , hải sản .  

b/ Thành phố Hồ Chí Minh nơi “ đất lành chim đậu” . 

-Thành phố Hồ  Chí Minh có điều kiện sống rất thuận lợi ,trở thành điểm lập nghiệp và 
định cư lý tưởng của con người . 

II/ Tổ chức các đơn vị hành chính ở Thành Phố Hồ Chí Minh  : 

-Từ khi thành lập đến nay , Thành Phố Hồ Chí Minh  đã trải qua nhiều lần đổi tên các 
đơn vị hành chính và hiện nay đã 

ổn định gồm có :24 quận , huyện . 

Trong đó : 19 quận và 5 huyện  

-Từ quận 1,2,3,4,5.6,7,8,9,10,11,12, Phú Nhuận , Tân Bình , Bình Tân , Tân Phú , Bình 
Thạnh , Gò Vấp , Thủ Đức  . 

- 5 huyện : Nhà Bè , Củ Chi , Bình Chánh , Hóc Môn , Cần Giờ . 

Câu 9: Em hãy nêu những hiểu biết của mình về Lý Bí và Triệu Quang Phục. Vì sao và 

Triệu Quang Phục đán bại quân Lương giành lại độc lập cho đất nước ? 

Trả lời: - Lý Bí ( Lý Bôn): quê ở Thái Bình…, được cữ giữ chức chỉ huy quân đội ở Đức Châu…. 

Do căm ghét bọn đô hộ ông từ quan về quê, bí mật liên lạc với các hào kiệt, … chuẩn bị khởi 

nghĩa… 

- Triệu Quang Phục: là người có công lớn trong cuộc khởi nhĩa và được Lý Bí rất tin tưởng. Ông 

được Lý Bí ( Lý Nam Đế ) trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống lại quân Lương…. 

- Vì sao:+ Ông được nhân dân ủng hộ…. 

+ Ông biết sử dụng ưu thế của căn cứ Dạ Trạch để đánh du kích… 

+ Quân Lương chán nản bị động… 

Câu 10: Em hãy cho biết Ngô Quyền đã làm già để chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán? 

Theo em, kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở chỗ nào? 

- Kéo quân ra Bắc trị tội Kiều Công Tiễn…. 

- Khẩn trương tổ chức kháng chiến… 

- Bàn bạc với các tướng chủ động đón đánh quân xâm lược… 

- Chuẩn bị đón đánh quân xâm lược… 

- Bố trí các trận địa bãi cọc ngầm trên sông… 

- Cắm cọc gỗ nhọn được bít sắt ở đầu, đóng xuống lòng sông… 

Câu 11: Em hãy lập bảng thống kê 2 cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta trong thời kì Bắc 

thuộc mà em nhớ nhất theo mẫu sau? 
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STT Thời gian Tên cuộc khởi 

nghĩa 

Người lãnh đạo Tóm tắt diễn 

biến chính 

1     

2     

Trả lời: Lập bảng thống kê:… 

- Trình bày đúng thời gian 2 cuộc khởi nghĩa…. 

- Trình bày đúng tên 2 cuộc khởi nghĩa…. 

- Trình bày đúng tên lãnh đạo 2 cuộc khởi nghĩa…. 

- Trình bày diễn biến chính của 2 cuộc khởi nghĩa…. 

* Lưu ý: sai thời gian, tên khởi nghĩa, tên lãnh đạo mỗi cuộc khởi nghĩa, trình bày không đúng 

diễn biến chính mỗi cuộc khởi nghĩa bị trừ điểm 

Câu 12: Đọc đoạn văn sau kết hợp với kiến thức đã học, em hãy thực hiện các yêu cầu bên 

dưới? 

Theo lịch sử ghi chép vào cuối thế kỉ II đến thế kỉ X, người Chăm biết sử dụng công cụ bằng 

sắt và dung trâu bò kéo cày. Nguồn sống chủ yếu của họ là nông nghiệp trồng lúa nước, mỗi 

năm 2 vụ. Người Chăm làm ruộng bậc thang ở sườn đồi núi. Họ sang tạo ra guồng nước để 

đưa nước từ sông, suối lên ruộng. Họ còn trồng các loại cây ăn quả ( cau, dừa, mít…) cây 

công nghiệp ( bông, gai…). Nghề khai thác lâm thổ sản, làm gốm khá phát triển. Cư dân ven 

biển, ven sông có nghề đánh cá. Người Chăm thường trao đổi buôn bán với nhân dân các 

quận Giao Châu, Trung Quốc, Ấn Độ. (SGK Lịch sử 6 ) 

a. Người Chăm đã làm gì để phát triển kinh tế của mình từ thế kỉ II đến thế kỉ X? 

b. Em có nhận xét gì về trình độ phát triển kinh tế của nhân dân Chămpa từ thế kỉ 

II đến thế kỉ X? 

Trả lời: a) Người Chăm làm gì để phát triển kinh tế: 

- Trồng lúa nước, 1 năm 2 vụ, làm ruộng bậc thang… 

- Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp … 

- Khai thác lâm thổ sản làm gốm… 

- Đánh cá, buôn bán… 

b) Nhận xét:  

- Kinh tế nhân dân Chăm pa đã đạt được như kinh tế của nhân dân các vùng xung quanh. 

- Biết sử dụng công cụ bằng sắt… 
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- Biết trồng 1 năm 2 vụ lúa… 

Câu 13: Theo em tại sao TPHCM lại trở thành điểm lập nghiệp và định cư lý tưởng của mọi 

người? 

- Tại vì: - Do điều kiện sống thuận lợi… 

- Thiên nhiên ưu đãi dễ kiếm việc làm… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


